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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định biên soạn, nghiệm thu, quản lý và sử dụng đề thi 

kết thúc học phần trình độ đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐT ngày 03/6/2025 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; Nghị quyết số 114/NQ-HĐT ngày 

09/6/2025 của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Xây dựng Miền Trung; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/7/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung; 

Theo đề nghị của ông Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biên soạn, nghiệm thu, 

quản lý và sử dụng đề thi kết thúc học phần trình độ đại học tại Trường Đại học Xây 

dựng Miền Trung. 

(Có nội dung chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho 

Quyết định số 175/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định biên soạn, nghiệm thu, quản lý và 

sử dụng đề thi kết thúc học phần trình độ đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền 

Trung. 

Điều 3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc, viên chức trong toàn Trường, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
     - CT HĐT, BGH; 

     - Như Điều 3; 

     - Lưu VT, QLCL. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Lê Đức Thường 
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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH  

Biên soạn, nghiệm thu, quản lý và sử dụng đề thi kết thúc học phần  

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHXDMT ngày      /      /2025 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này Quy định về việc biên soạn, nghiệm thu, quản lý và sử dụng ngân 

hàng câu hỏi thi (NHCHT), đề thi kết thúc học phần cho trình độ đại học tại Trường 

Đại học Xây dựng Miền Trung (sau đây gọi tắt là Nhà trường). 

2. Quy định này áp dụng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường; viên chức, 

người học trong Nhà trường; các tổ chức và cá nhân có liên quan khác. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

a) Ra đề thi đánh giá học phần một cách khách quan, chính xác, công bằng; 

b) Giảm thiểu sai sót trong công tác thi, chủ động trong công tác rút đề thi, in sao 

đề thi và tổ chức thi; 

c) Thống nhất chuẩn mực trong đánh giá các học phần theo chuẩn đầu ra; 

d) Đảm bảo cho hoạt động dạy và học đúng theo đề cương chương trình, góp 

phần nâng cao chất lượng giảng dạy của học phần; 

đ) Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường, phục vụ công tác 

kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. 

2. Yêu cầu 

a) Nội dung câu hỏi thi của mỗi học phần đảm bảo bao phủ được nội dung chính 

đề cương giảng dạy của học phần đó trong chương trình đào tạo hiện hành của Nhà 

trường. Nội dung câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thi phải đảm bảo tính khoa học, 

chính xác, chặt chẽ và cập nhật. Lời văn, câu chữ  phải rõ ràng, mạch lạc, đúng văn 

phạm. Tuyệt đối không sử dụng những từ ngữ gây hiểu nhầm hoặc có thể hiểu theo 

nhiều cách. Nếu sử dụng từ đa nghĩa thì phải giải thích theo nghĩa được sử dụng trong 

đề thi; 

b) Các câu hỏi thi có nội dung không trùng nhau và có tác dụng đánh giá được 

chuẩn đầu ra của học phần đó; 

c) Tùy theo từng học phần, NHCHT phải đánh giá được kiến thức sinh viên ở các 

thang mức độ như sau:  

- Mức độ nhớ, câu hỏi thi thường sử dụng các động từ như: định nghĩa, mô tả, 

xác định, kể tên, trình bày, nhắc lại,… 

- Mức độ hiểu, câu hỏi thi thường sử dụng các động từ như: minh họa, so sánh, 

giải thích, phân biệt,… 
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- Mức độ áp dụng, câu hỏi thi thường sử dụng các động từ như: triển khai, xây 

dựng, biểu diễn, vận hành,… 

- Mức độ phân tích, câu hỏi thi thường sử dụng các động từ như: phân tích, phác 

thảo,  làm tương phản,.. 

- Mức độ đánh giá, câu hỏi thi thường sử dụng các động từ như: xếp hạng, kiểm 

tra, đánh giá, phán quyết,… 

- Mức độ sáng tạo, câu hỏi thi thường sử dụng các động từ như: tạo ra, phát triển, 

sáng tạo, thiết kế, … 

d) Đảm bảo tính vừa sức, đảm bảo thời gian làm bài của sinh viên.  

 Chương II 

BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI 

Điều 3. Quy định học phần được xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi 

1. Các Khoa phải có lộ trình biên soạn ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT) cho tất cả 

các học phần hiện đang giảng dạy trong chương trình đào tạo của Nhà trường, ngoại 

trừ các học phần thi thực hành, làm đồ án, bài tập lớn và viết tiểu luận. 

2. NHCHT áp dụng cho hình thức thi kết thúc học phần là tự luận (bao gồm chỉ 

tự luận và tự luận kết hợp trắc nghiệm), trắc nghiệm và vấn đáp. 

Điều 4. Số lượng câu hỏi, thời gian làm bài thi và thang điểm câu hỏi thi 

1. Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài thi 

Bộ môn tự xác định cấu trúc đề thi và phân bổ số lượng câu hỏi của từng phần 

sao cho đảm bảo yêu cầu ở Điều 2. 

Bộ môn xây dựng bảng trọng số câu hỏi cho từng chương/phần, thống nhất loại 

câu hỏi. Các câu hỏi thi độc lập về nội dung, trong cùng một nhóm thì các câu hỏi thi 

phải tương đương về mức độ khó. 

Mức độ đánh giá của câu hỏi trong một đề thi 

TT Tỷ lệ số câu hỏi Mức độ đánh giá 

1 (60 ± 5)% Dễ và Trung bình 

2 (25 ± 5)% Khó 

3 (15 ± 5)% Rất khó 

a) Đối với hình thức thi tự luận 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Số tín chỉ của học phần 

1 2 3  4 

1 Số lượng câu hỏi tối thiểu trong 

NHCHT 

Câu 30 60 90 120 

2 Thời gian làm bài của đề thi kết 

thúc học phần 

Phút 45-60 60-90 75-120 90-120 
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b) Đối với hình thức thi tự luận kết hợp trắc nghiệm 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Số tín chỉ của học phần 

1 2 3  4 

1 Số lượng câu hỏi tự luận tối 

thiểu trong NHCHT 

Câu 20 40 60 80 

2 Số lượng câu hỏi trắc nghiệm tối 

thiểu trong NHCHT 

Câu 50 100 150 200 

3 Thời gian làm bài của đề thi kết 

thúc học phần 

Phút 45-60 60-90 75-120 90-120 

c) Đối với hình thức thi trắc nghiệm 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Số tín chỉ của học phần 

1 2 3  4 

1 Số lượng câu hỏi tối thiểu trong 

NHCHT 

Câu 100 200 300 400 

2 Số lượng câu hỏi tối thiểu trong 

đề thi kết thúc học phần 

Câu 25 40 50 50 

3 Thời gian làm bài của đề thi kết 

thúc học phần 

Phút 30-50 45-60 60-75 60-90 

Thời gian trung bình cho mỗi câu trả lời từ 1-1,5 phút 

d) Đối với hình thức thi vấn đáp (học phần lý thuyết) 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Số tín chỉ của học phần 

1 2 3  4 

1 Số lượng câu hỏi tối thiểu trong 

NHCHT 
Câu 40 50 60 70 

2 Số lượng câu hỏi tối thiểu cho mỗi 

sinh viên một lần thi (phải đảm bảo 

các sinh viên không trùng cả 02 câu 

hỏi thi trong 01 ca thi) 

 

Câu 02 

3 Thời gian cho mỗi sinh viên chuẩn bị 

trả lời 
Phút 5-10 

4 Thời gian cho mỗi sinh viên trả lời Phút 5-7 

e) Đối với hình thức thi thực hành trên máy 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Số tín chỉ của học phần 

1 2 3  4 

1 Thời gian làm bài của đề thi kết 

thúc học phần 

Phút 60 60 - 90 60-120 90-120 
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2. Thang điểm của câu hỏi thi: Thang điểm của đáp án phải chi tiết đến 0,25 điểm 

đối với phần bài tập; 0,5 điểm đối với phần lý thuyết và hình vẽ. Một số học phần đặc 

thù có hình vẽ không thể chia nhỏ thang điểm (học phần hình họa vẽ kỹ thuật, vẽ phối 

cảnh,…) thì thang điểm có thể lớn hơn nhưng không quá 1,0 điểm và phải có ghi chú 

chấm điểm cho hình vẽ đó. Tổng số điểm của một đề thi là 10 điểm. 

Điều 5. Thời hạn sử dụng, chỉnh sửa, bổ sung Ngân hàng câu hỏi thi 

Sau khi NHCHT đã được bàn giao cho Phòng Quản lý chất lượng (QLCL), hàng 

năm các bộ môn có thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế câu hỏi trong NHCHT khi có 

sự thay đổi đề cương học phần hoặc xem xét loại bỏ, chỉnh sửa những câu hỏi không 

còn phù hợp và bổ sung thêm các câu hỏi mới khi cần thiết. Các bộ môn phải thông 

báo cho Phòng QLCL về việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế câu hỏi trong NHCHT 

ít nhất là 03 tuần trước khi tiến hành việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế. 

Việc chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế câu hỏi trong NHCHT phải được hoàn 

hành và bàn giao cho Phòng Quản lý chất lượng ít nhất là 01 tháng trước khi thi. Trong 

những trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Giám Hiệu quyết định. Việc chỉnh sửa, bổ sung 

hoặc thay thế câu hỏi trong NHCHT phải được lập thành văn bản có xác nhận của 

Trưởng bộ môn phụ trách học phần đó và Lãnh đạo Phòng QLCL. 

Điều 6. Quy trình rút đề thi từ Ngân hàng câu hỏi thi 

1. Bàn giao NHCHT: Bộ môn bàn giao NHCHT sau khi đã được Hội đồng 

nghiệm thu cho Phòng QLCL trước khi thi ít nhất là 01 tháng. Việc bàn giao NHCHT 

phải được lập thành biên bản theo Phụ lục 6. 

2. Rút đề thi từ NHCHT: đề thi được rút từ NHCHT phải được thực hiện và bàn 

giao cho bộ phận khảo thí thuộc phòng Quản lý chất lượng trước ngày thi ít nhất 03 

ngày, lãnh đạo bộ môn phân công giảng viên liên hệ với Phòng QLCL để tiến hành rút 

đề thi. Việc rút đề thi từ NHCHT phải được phối hợp giữa các bên liên quan, cụ thể 

như sau: 

a) Thành phần rút đề thi từ NHCHT gồm: Lãnh đạo Phòng QLCL là người chủ 

trì rút đề thi, chịu trách nhiệm về mặt hình thức, cấu trúc của đề thi; giảng viên được 

Bộ môn phân công phối hợp là người kiểm tra đề thi, chịu trách nhiệm về nội dung, 

chất lượng chuyên môn của đề thi; 

b) Việc rút đề thi phải được lập thành biên bản theo Phụ lục 7 và có ký xác nhận 

của các bên liên quan; 

Ghi chú: không rút đề thi từ Ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần thuộc các lớp 

học cải thiện, các lớp liên kết, các lớp vừa học vừa làm. 

c) Số lượng đề thi: 

TT Hình thức thi Số đề thi gốc Số đề thi tương đương 

1 Tự luận 01 01 

2 Tự luận kết hợp trắc nghiệm   

 - Phần câu hỏi tự luận 01 01 

 - Phần câu hỏi trắc nghiệm 01 Tối thiểu 04 

3 Trắc nghiệm trên giấy 01 Tối thiểu 04 

4 
Trắc nghiệm online 

02 (01 chính thức 

và 01 dự phòng) 
Tối thiểu 10 
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Điều 7. Cán bộ biên soạn, phản biện Ngân hàng câu hỏi thi 

1. Cán bộ biên soạn 

a) Cán bộ biên soạn phải là giảng viên giảng dạy học phần đó ít nhất 02 lượt; 

b) Một NHCHT có thể do một hoặc nhiều người biên soạn nhưng phải thống nhất 

nội dung, kiến thức và quy định. Người chủ trì biên soạn NHCHT chịu trách nhiệm 

với Nhà trường về toàn bộ nội dung, kiến thức của NHCHT. 

2. Cán bộ phản biện 

a) Cán bộ phản biện phải là giảng viên giảng dạy học phần đó ít nhất 02 lượt; 

b) Một NHCHT có ít nhất 02 người phản biện; 

c) Cán bộ phản biện kiểm tra nội dung câu hỏi, đáp án về tính chính xác kiến 

thức, cấu trúc, độ khó, độ dài và phương án tổ hợp đề thi,…; 

Các trường hợp ngoại lệ khác không đáp ứng được điều này thì sẽ xem xét và xin 

ý kiến của Hiệu trưởng quyết định. 

Điều 8. Mã hóa câu hỏi và tổ hợp đề thi 

1. Mã hóa 

a) Bộ NHCHT phải được chia thành một số gói câu hỏi tương ứng với số câu hỏi 

của mỗi đề thi, các câu hỏi trong cùng một gói thì có cùng số điểm; 

b) Mã hóa câu hỏi thi: Mỗi câu hỏi được mã hóa theo cấu trúc: 

Câu xy-tk (… điểm) 

xy: Gói câu hỏi của NHCHT, dùng hai chữ số từ 01 đến 99   

tk: Số thứ tự của câu hỏi trong mỗi gói, dùng hai chữ số từ 01 đến 99 

Ví dụ: Câu hỏi được mã hóa như sau: Câu 01-15 (3,0 điểm) thì được hiểu như sau: 

Câu hỏi số thứ tự 15 nằm trong gói câu hỏi 01, điểm của câu hỏi là 3,0 điểm.  

2. Tổ hợp đề thi 

NHCHT phải có phương án hợp lý để tổ hợp thành đề thi sao cho đánh giá được 

nhiều nhất các chuẩn đầu ra của học phần. Phương án tổ hợp phải thể hiện rõ: 

- Số lượng câu hỏi trong một đề thi; 

- Cách tổ hợp đề thi sao cho thuận tiện, khách quan và đảm bảo các câu hỏi được 

phủ kín các nội dung chính của đề cương học phần và chuẩn đầu ra học phần. 

Điều 9. Thể thức trình bày, hoàn thiện sản phẩm 

1. Thể thức trình bày 

a) Sử dụng bảng mã unicode, font Times New Roman; cỡ chữ 13 đối với 

NHCHT tự luận và vấn đáp, cỡ chữ 10-13 đối với NHCHT trắc nghiệm; không dãn 

dòng; lề trên, dưới, phải: 2cm; lề trái 3 cm. 

Đối với NHCHT trắc nghiệm: Phải trình bày trên Word theo Phụ lục 1 để nhập 

được vào phần mềm BSC EXAM. 

b) Không đánh số thứ tự tự động câu hỏi và phần đáp án theo a, b,…;  

c) Nếu câu hỏi và đáp án có hình vẽ thì khi đánh số hình vẽ phải được đặt ngoài 

phạm vi của hình vẽ; các hình vẽ rời rạc phải được nhóm lại thành một đối tượng; các 

công thức, ký tự đặc biệt phải định dạng dạng file ảnh; toàn bộ nội dung câu hỏi và 

hình vẽ phải đặt trong khung; 
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d) Các bảng biểu dùng cỡ chữ 10-12 và các đường khung của bảng biểu phải là 

một đối tượng (group). 

2. Hoàn thiện sản phẩm 

a) Sau khi NHCHT được nghiệm thu, cán bộ chủ trì biên soạn nộp sản phẩm cho 

bộ môn quản lý học phần, tài liệu gồm: 

- Bản in, đóng tập với  nội dung theo Phụ lục 2; 

- Các file mềm định dạng “DOC’ và “PDF” được lưu trong thư mục 

“NHCHT_Tên học phần_Mã học phần” (Ghi chú: Tên thư mục và tên các file được 

đặt bằng tiếng Việt không dấu, in hoa các ký tự đầu và không có các ký tự trắng); 

- Bản nhận xét và kiến nghị của cán bộ phản biện, biên bản nghiệm thu của Hội 

đồng. 

b) Bộ môn quản lý học phần bàn giao sản phẩm NHCHT cho Phòng QLCL theo 

khoản 1 Điều 6; 

c) Đối với NHCHT trắc nghiệm: Bộ môn/cán bộ chủ trì biên soạn phải nhập 

NHCHT vào phần mềm BSC EXAM và phải rút được đề thi từ phần mềm. 

Chương III 

BIÊN SOẠN ĐỀ THI SỬ DỤNG MỘT LẦN 

Điều 10. Đề thi sử dụng một lần 

1. Biên soạn đề thi sử dụng một lần đối với các học phần chưa có NHCHT, được 

sử dụng trong một học kỳ. 

2. Đề thi phải đảm bảo yêu cầu như ở Điều 2. 

Điều 11. Số lượng câu hỏi, thời gian làm bài, thang điểm, số lượng đề thi, thể 

thức trình bày 

1. Số lượng câu hỏi thi trong một đề thi và thời gian làm bài thi như ở khoản 1 

Điều 4. 

2. Thang điểm câu hỏi thi như ở khoản 2 Điều 4. 

3. Số lượng đề thi cho một lần thi như ở điểm c khoản 2 Điều 6. 

4. Đề thi, đáp án được in 02 mặt, đánh số trang/tổng số trang, ghi mã đề thi ở tất 

cả các trang. Đối với đề thi trắc nghiệm in 02 trang trên 01 mặt giấy (trừ trường hợp 

các đề thi có hình vẽ lớn). Tại điểm kết thúc đề thi và đáp án phải ghi chữ “HẾT”. Đề 

thi phải ghi rõ sinh viên được hoặc không được sử dụng tài liệu/bảng tra. Trường hợp 

cho phép sinh viên làm bài trực tiếp trên đề thi thì phải ghi chú rõ trên đề thi. Thể thức 

trình bày đề thi và đáp án theo khoản 1 Điều 9 và Phụ lục 4. 

Điều 12. Quy trình biên soạn đề thi 

1. Bộ môn thống nhất các nội dung kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá và 

đảm bảo yêu cầu theo Điều 2. 

2. Bộ môn phân công giảng viên giảng dạy biên soạn đề thi và đáp án với nội 

dung đã thống nhất. 

3. Đề thi phải được lãnh đạo bộ môn/khoa duyệt. 

4. Cán bộ biên soạn đề thi và đáp án trực tiếp nộp đề thi về Phòng QLCL trước 

ngày thi ít nhất 03 ngày. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Quản lý và sử dụng Ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

1. NHCHT được sử dụng chung cho tất cả các học phần có cùng mã học phần ở 

tất cả các ngành đào tạo trong Nhà trường. 

2. Phòng QLCL quản lý, sử dụng NHCHT để tổ hợp đề thi kết thúc học phần. 

3. Sau khi rút đề từ NHCHT hoặc nhận đề từ giảng viên (đối với đề thi sử dụng 

một lần), Phòng QLCL tiến hành in sao đề để tổ chức thi theo kế hoạch Nhà trường. 

Điều 14. Bảo mật đề thi, ngân hàng câu hỏi thi 

1. Không được công bố NHCHT, đề thi, đáp án cho sinh viên dưới bất kỳ hình 

thức nào. NHCHT, đề thi, đáp án khi chưa công bố là tài liệu thuộc danh mục bí mật 

Nhà nước do Phòng QLCL lưu giữ theo chế độ bảo mật. 

2. Đối với các lớp liên kết đào tạo ngoài trường: túi đựng đề thi, bài thi phải được 

niêm phong hoặc đóng dấu giáp lai theo đúng quy định. 

3. Lãnh đạo Phòng QLCL, Trưởng bộ môn, Giảng viên ra đề chịu trách nhiệm 

trước Hiệu trưởng về tính bảo mật của các đề thi kết thúc học phần. 

Điều 15. Xử lý vi phạm 

Cá nhân và tập thể thuộc, trực thuộc Trường vi phạm các quy định, tùy theo tính 

chất, mức độ sẽ bị xử lý theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường hiện hành. 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến tất cả viên chức 

của đơn vị để biết và thực hiện. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân có ý kiến đề 

xuất thông qua Phòng QLCL để trình Hiệu trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp với thực tế của Nhà trường./. 

                                                     

                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                 

 

 

 TS. Lê Đức Thường 
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Phụ lục 1. Hình thức file word ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm 

Gói câu 

hỏi 

Tên câu 

hỏi 
Nội dung 

Cố 

định 

Độ 

khó 

Nhóm 

câu hỏi 

Đáp 

án 

01 01 Ngày 14/07/1990, Bộ ý tế ban 

hành Quyết định số 570/BYT-QĐ 

thành lập phòng Y tá điều dưỡng 

trong các bệnh viện có trên bao 

nhiêu giường bệnh: 

a@ 150 

b@ 250 

c@ 300 

d@ 500 

 

0 TB 0 A 

Ghi chú: 

- Cuối đáp án phải có một dòng trống 

- Cột “Cố định”:  

+ Chọn “0”: khi đảo được đáp án, 

+ Chọn “1”: khi không đảo được đáp án, 

Ví dụ: Câu hỏi có 4 đáp án 

    a@ 5 

b@ 10 

c@ 15 

d@ Tất cả các đáp án trên đều sai 

Giả sử, đáp án của câu hỏi là đáp án d, thì lúc này không thể đảo 

được đáp án, vì vậy phải chọn là “1”. 

- Cột “Độ khó”: Tùy theo câu hỏi mà giảng viên đánh giá ở mức độ phù hợp, 

gồm: dễ, trung bình, khó, rất khó; 

- Cột “Nhóm câu hỏi”: 0 

 Lưu ý: Với NHCHT trắc nghiệm thì không cần ghi số điểm cho từng câu mà chỉ cần 

ghi chú 1 lần số điểm của mỗi câu. 
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Phụ lục 2. Quy định trình bày bản in báo cáo sản phẩm Ngân hàng câu hỏi thi 

1. Trang bìa (bìa cứng). 

2. Trang bìa phụ. 

3. Danh mục các thành viên tham gia biên soạn NHCHT. 

4. Mục lục. 

5. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài trong Nhà 

trường; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng. 

phạm vi và nội dung nghiên cứu. 

6. Các kết quả nghiên cứu đạt được: Số lượng câu hỏi, số đề đạt được… 

7. Nội dung hướng dẫn cấu trúc đề thi và phương án tổ hợp đề thi; thời gian thi; 

chú thích sinh viên được hay không được sử dụng tài liệu, bảng tra. 

8. Bảng thống kê các mức độ kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra mà NHCHT dự 

kiến đạt được như Phụ lục 3. 

9. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến 

nghị về ứng dụng hay sử sụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu tiếp 

tục trong tương lai. 

10. Tài liệu tham khảo (được sắp xếp theo abc tên của tác giả). 

11. Phụ lục. 

12 Thuyết minh nội dung đề tài đã được phê duyệt. 

13. Đề thi và Đáp án mẫu. 
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Phụ lục 3. Bảng thống kê các mức độ kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra mà 

Ngân hàng câu hỏi thi dự kiến đạt được 

1. Đánh giá mức độ kiến thức sinh 

viên 

Nhóm câu 

hỏi/ Câu hỏi 

Mức độ đánh giá (dễ, trung 

bình, khó, rất khó) 

- Mức độ nhớ   

- Mức độ hiểu   

- Mức độ áp dụng   

- Mức độ phân tích   

- Mức độ đánh giá   

- Mức độ sáng tạo   

2. Đánh giá chuẩn đầu ra học phần   

- Chuẩn đầu ra 1   

- Chuẩn đầu ra 2   

- Chuẩn đầu ra …..   

Ghi chú: Cột “Mức độ đánh giá”cần phải ghi đối với các NHCHT trắc nghiệm và chỉ ở 

Mục 1. “Đánh giá mức độ kiến thức sinh viên” 
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Phụ lục 4. Hình thức đề thi và đáp án (Đề thi sử sụng 1 lần do GV biên soạn) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

KHOA…….. 

 

 Mã đề thi: (1) 

 ĐỀ THI HỌC PHẦN: ………………. 

Học kỳ: (2) …, năm học: ……………… 

Lớp: (3) ……… 

Thời gian làm bài: …… 

 

(Nội dung của đề thi) 

Câu 1. (… điểm) 

Câu 2. (… điểm) 

Câu 3. (… điểm) 

…………… 
“HẾT” 

 

Ghi chú: - Sinh viên được (hoặc không được) phép sử dụng tài liệu, bảng tra. 

   - ………………………………………. 
 

Bộ môn …….. 

Duyệt 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 ……………, ngày … tháng … năm…… 

Giảng viên ra đề thi 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: ở footer của đề thi ghi “Trang/ tổng số trang – Mã đề thi (1)” 

 

 (1) Mã đề thi: nhóm ký tự đầu ghi viết tắt tên học phần, nhóm ký tự thứ 2 ghi số 

thứ tự của đề thi. 

Ví dụ: MXD.01 nghĩa là đề thi học phần Máy xây dựng, đề số 1. 

Chú ý: Với các sinh viên thuộc lớp chính khóa không thể tham dự kỳ thi kết thúc 

học phần lần 1 mà có lý do chính đáng như bị tai nạn, ốm đau, tham dự các kỳ thi học 

thuật,…khi được Nhà trường cho phép dự thi lần kế tiếp ở các lớp khác thì Mã đề thi 

của học phần đó không được trùng với Mã đề lần 1 (ví đụ sinh viên thi môn Máy Xây 

dựng có thể lấy mã MXD.02) 

(2) Học kỳ: 1, 2, Hè  

Chú ý: Với các lớp học phần học cải thiện có xác nhận mở lớp của Ban Giám 

hiệu ở thời điểm nào thì lớp học phần đó thuộc học kỳ đó.   

(3) Lớp: 

- Với các học phần của lớp chính khóa: mã Tên khóa-Mã Ngành. 

Ví dụ: D22CNK1 nghĩa là học phần thuộc lớp Cấp thoát nước khóa D22. 

- Với các học phần học cải thiện: mã HCT- Khoa – Khóa - Mã Ngành. 

Ví dụ: HCT- KXD - D22CNK1 nghĩa là học phần thuộc lớp Cấp thoát nước 

khóa D22 do Khoa Xây dựng mở lớp học cải thiện. 

Chú ý: thống nhất ký hiệu viết tắt các khoa có mở lớp cải thiện Khoa Xây dựng 

(KXD). Khoa Kinh tế (KKT), khoa Kiến trúc (KKTr), khoa Kỹ thuật Công nghệ 

(KKTCN). 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

KHOA……………. 

 

 Mã đề thi: (1) 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN: …………. 

Học kỳ: (2) …, năm học: …………………… 

Lớp: (3) ……… 

Thời gian làm bài: ……phút 

 

(Nội dung của đáp án) 

Câu 1. (… điểm) 

Câu 2. (… điểm) 

Câu 3. (… điểm) 

…………… 
“HẾT” 

 
 

Bộ môn …….. 

Duyệt 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 …………, ngày … tháng … năm…… 

Giảng viên làm đáp án 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: ở footer của đáp án đề thi ghi “Trang/ tổng số trang – Mã đề thi (1)” 
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Phụ lục 5. Hình thức đề thi và đáp án (Đề thi rút từ NHCHT do Phòng QLCL thực 

hiện) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 Mã đề thi: (1) 

 ĐỀ THI HỌC PHẦN: ………………. 

Học kỳ: (2), năm học: ………………… 

Lớp: (3)……… 

Thời gian làm bài: …… 

 

(Nội dung của đề thi) 

Câu 1. (… điểm) 

Câu 2. (… điểm) 

Câu 3. (… điểm) 

…………… 
“HẾT” 

 

Ghi chú: - Sinh viên được (hoặc không được) phép sử dụng tài liệu, bảng tra. 

   - ………………………………………. 

Ghi chú: ở footer của đề thi ghi “Trang/ tổng số trang – Mã đề thi (1)” 

 
 

 

Phòng Quản lý chất lượng 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 …………, ngày … tháng … năm…… 

Giảng viên kiểm tra đề  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: Đối với Phân hiệu Đà Nẵng thì Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ký thay 

vị trí Phòng Quản lý chất lượng. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 Mã đề thi: (1) 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC PHẦN: …………. 

Học kỳ: (2)…, năm học: ………………… 

Lớp: (3)……… 

Thời gian làm bài: …… 

 

(Nội dung của đáp án) 

Câu 1. (… điểm) 

Câu 2. (… điểm) 

Câu 3. (… điểm) 

…………… 
“HẾT” 

 

Ghi chú: ở footer của đáp án đề thi ghi “Trang/ tổng số trang – Mã đề thi (1)” 

 

 

Phòng Quản lý chất lượng 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 …………, ngày … tháng … năm…… 

Giảng viên kiểm tra đáp án 

 

 

 

Ghi chú cách ghi Mã đề thi (1) 

- Đối với đề thi trắc nghiệm: (1) Mã đề thi ghi theo cấu trúc trong phần mềm 

BSC EXAM. 

- Đối với các hình thức thi còn lại: (1) Mã đề thi gồm nhóm ký tự đầu ghi viết tắt 

tên học phần, nhóm ký tự thứ 2 ghi số thứ tự của đề thi. 

Ví dụ: MXD.01 nghĩa là đề thi học phần Máy xây dựng, đề số 1. 
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Phụ lục 6. Biên bản bàn giao Ngân hàng câu hỏi thi 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG   

MIỀN TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI …….. 

1. Thời gian: ……….... giờ…….…..., ngày…………..tháng……….…năm…….……. 

2. Địa điểm: Tại ……….., khu B, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, 195 Hà 

Huy Tập, Phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thành phần 

3.1. Phòng Quản lý chất lượng 

Ông/Bà: …………………………….……………………………………………..…….………………………. Chức vụ: .…………………………….………………………..... 

3.2. Phòng Khoa học và Đối ngoại 

Ông/Bà: …………………………….………………………………………………….………………………. Chức vụ: .…………………………….………………………..... 

3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Ông/Bà: …………………………….…………………………………………………..………………………. Chức vụ: .…………………………….……………………….... 

3.4. Bộ môn……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ông/Bà: …………………………….………………………………..……………….………………………. Chức vụ: .…………………………….………………………...... 

3.5. Tác giả ngân hàng đề thi 

Ông/Bà: …………… …………….…………………………………..…………….………………………. Chức vụ: .…………………..…………….……………………… 

4. Nội dung:  

Các bên tiến hành bàn giao Ngân hàng câu hỏi thi sau khi đã được Hội đồng 

nghiệm thu, tài liệu bàn giao gồm: 

- 01 file mềm bản word, dung lượng………………………………………………………. 

- 01 file mềm bản PDF, dung lượng…………………………………………………….…. 

- 01 bản cứng: gồm ……………………..…..trang; 

- 01 bản thông tin chung về Ngân hàng đề thi có đầy đủ các thông tin về: tên, 

mã học phần; tên mã ngân hàng đề thi; số câu hỏi trong ngân hàng đề thi; cấu trúc đề 

thi (mỗi đề thi gồm mấy phần, mỗi phần bao nhiêu câu, điểm tối đa của mỗi phần); 

thời gian thi; hình thức thi (tự luận, trắc nghiệm trên giấy, trắc nghiệm trên máy tính, 

vừa tự luận vừa trắc nghiệm; sử dụng tài liệu, hay không sử dụng tài liệu). 

- Riêng đối với Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm: Đã đưa Ngân hàng câu hỏi 

thi vào phần mềm BSC EXAM và rút được đề thi từ phần mềm để tổ chức thi. 

5. Kết luận 

  - Hình thức: Đáp ứng đầy đủ, đúng mẫu theo các quy định hiện hành của Nhà 

trường; 
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  - Số lượng và nội dung câu hỏi: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu các quy định hiện 

hành của Nhà trường; 

  - Các nội dung khác về việc lưu giữ, bảo mật, khai thác sử dụng, bản quyền…. 

được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà trường và văn bản có liên quan 

khác của pháp luật.  

Các bên thống nhất nghiệm thu và bàn giao Ngân hàng câu hỏi thi để đưa vào 

sử dụng. 

Biên bản được lập và các thành viên tham dự đồng ý với nội dung của biên bản 

vào hồi ……...  giờ …..…. ngày …….... tháng ………. năm ………..…... Biên bản này được lập thành 05 

bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

Bên bàn giao Đại diện bên nhận bàn giao 

Tác giả, chủ 

nhiệm ngân 

hàng đề thi 

Đại diện bộ 

môn 

Phòng Quản lý 

chất lượng 

Phòng Khoa 

học và Đối 

ngoại 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 
(Ký tên, ghi rõ 

họ và tên) 

 

 

 

 
 

(Ký tên, ghi rõ 

họ và tên) 

(Ký tên, ghi rõ họ 

và tên) 

(Ký tên, ghi rõ họ 

và tên) 

(Ký tên, ghi rõ họ 

và tên) 
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Phụ lục 7. Biên bản rút đề thi, đáp án đề thi từ Ngân hàng câu hỏi thi 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG   

MIỀN TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN RÚT ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI 

Học phần:………………….. 

Học kỳ: ….., năm học: ……… 

Lớp:………………….. 

Thời gian làm bài: …….. phút 
 

1. Thời gian: ….. giờ ….. ngày …../…../…….. 

2. Địa điểm:  

3. Thành phần: 

3.1. Phòng Quản lý chất lượng/Ban Đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Ông/Bà: ………………….,  Chức vụ; ………; 

3.2. Bộ môn……………… 

- Ông/Bà: ………………….,  Chức vụ; ………; 

4. Nội dung: Rút đề thi và đáp án thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi:  

Tự luận □ Trắc nghiệm □ Thi máy online □ Thi máy thực hành □ 

Sử dụng tài liệu: Có □ Không □   

- Rút đề từ Mã ngân hàng câu hỏi thi: ……………………. 

- Số đề rút: ….. đề   Mã đề: …………….. 

- Số tờ đề thi: …. trang/ ….. tờ  Số tờ đáp án: …. trang/ …. tờ 

- Số câu hỏi trong 01 đề thi: …. câu 

+ Trắc nghiệm : … câu (mã trong BSC: ……….) 

+ Tự luận  : … câu 

Câu hỏi trong đề thi Câu 1 Câu 2 Câu 3 …. 

Tương ứng trong Ngân hàng 

câu hỏi 

 

 

   

 

 

Bộ môn ………. 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 ………., ngày ….. tháng …… năm … 

Phòng Quản lý chất lượng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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